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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN K 

TỈNH HẢI DƯƠNG 
 

Số: 01/2019/QĐST-VDS. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc 

 

       K, ngày 08 tháng 01 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIÊC DÂN SỰ 

V/v YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K – TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 
Thấm phán chủ tọa phiên họp:  Bà Nguyễn Thị Hiền  

- Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Minh Đức - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện K. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện K tham gia phiên họp: Bà 

Hoàng Thị Thúy Diệp - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện K mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 03/2017/TLST-

VDS ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

số: 03/2018/QĐST-DS ngày 24 tháng 12 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên 

họp số 01/2018/QĐST-DS ngày 08 tháng 01 năm 2019, gồm những người tham 

gia tố tụng sau đây : 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 

1988; Địa chỉ: Thôn P, xã L, huyện K, tỉnh Hải Dương. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 

1988; Địa chỉ: Thôn P, xã L, huyện K, tỉnh Hải Dương. Vắng mặt. 

- Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan : 

Ông Nguyễn Đình Tám và bà Nguyễn Thị Lợi; Đều có địa chỉ: Thôn P, xã L, 

huyện K, tỉnh Hải Dương. Đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự ngày 

29 tháng 8 năm 2016, người yêu cầu anh Nguyễn Văn T trình bày: Ngày 26 

tháng 02 năm 2014 vợ anh (chị Nguyễn Thị N) bị tai nạn giao thông dẫn đến 

chấn thương sọ não đã điều trị tích cực tại  bệnh viện Việt Đức và ra viện ngày 

14 tháng 3 năm 2014. Tình trạng khi xuất viện và hiện tại đã tạm ổn định nhưng 

để lại di chứng chấn thương sọ não kín: Liệt cứng hoàn toàn tứ chi, rối loạn cơ 

tròn, không nói được. Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hải Dương đã xác định tỷ 

lệ thương tật 97% vĩnh viễn theo Biên bản giám định tai nạn lao động 
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số:77/GĐYK-TNLĐ ngày 17 tháng 9 năm 2014. Do vậy, anh đề nghị Tòa án 

huyện K tuyên bố chị Nguyễn Thị N mất năng lực hành vi dân sự theo quy định 

của pháp luật. 

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Tòa án nhân dân huyện K Quyết định trưng 

cầu Viện pháp y tâm thần Trung ương thực hiện giám định về khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi đối với chị Nguyễn Thị N. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, Viện pháp y tâm thần trung ương Kết luận 

giám định sức khỏe tâm thần số 155/2018/GĐSKTT kết luận: “Tại thời điểm 

giám định đối tượng Nguyễn Thị N bị Hội chứng sau chấn động não mức độ sa 

sút chấn thương. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã 

số F07.2. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Tại phiên họp anh Thành giữ nguyên yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nguyễn 

Thị N mất năng lực hành vi dân sự. 

Đại diện VKSND huyện K phát biểu ý kiến về việc giải quyết việc dân sự: 

Đề nghị Áp dụng Điều 22 BLDS năm 2015; Điều 376, 377, 378 BLTTDS năm 

2015, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đề nghị TAND huyện 

K quyết định: 

- Chấp nhận đơn yêu cầu của anh Nguyễn Văn T tuyên bố chị Nguyễn Thị 

N mất năng lực hành vi dân sự.  

- Về lệ phí: Anh Nguyễn Văn T phải nộp lệ phí sơ thẩm theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp. Tòa án nhân dân huyện K nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự của anh Nguyễn Văn T đối với chị Nguyễn Thị N có đăng ký hộ 

khẩu thường trú tại thôn P, xã L, huyện K, tỉnh Hải Dương, thuộc quy định tại 

khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Do vậy,Tòa án nhân dân huyện K thụ lý, mở phiên họp là theo 

thẩm quyền và các quy định của pháp luật.  

[2] Xét yêu cầu giải quyết việc dân sự của anh Nguyễn Văn T thì thấy: 

Căn cứ Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 155/2018/GĐSKTT ngày 26 

tháng 11 năm 2018 củaViện pháp y tâm thần trung ương kết luận: “Tại thời 

điểm giám định đối tượng Nguyễn Thị N bị Hội chứng sau chấn động não mức 

độ sa sút chấn thương. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh 

có mã số F07.2. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Do 

đó, yêu cầu tuyên bố chị Nguyễn Thị N mất năng lực hành vi dân sự của anh 

Nguyễn Văn T là có căn cứ theo quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự nên cần 

chấp nhận. 

[3] Về lệ phí: Căn cứ khoản 1 Điều 37  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp án phí và lệ phí Tòa án thì anh Thành 

phải nộp tiền lệ phí dân sự sơ thẩm và chi phí trưng cầu giám định.  
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 Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 19, 22 Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 27, điểm 

a khoản 2 Điều 35, Điều 149, Điều 370,371,372,376,378 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Khoản 6 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp án phí và lệ phí Tòa án. 

1.Chấp nhận đơn yêu cầu của anh Nguyễn Văn T về việc tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố chị Nguyễn Thị N (sinh năm 1988; địa chỉ: Thôn P, xã L, huyện 

K, tỉnh Hải Dương) mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Về lệ phí: Anh Nguyễn Văn T phải nộp 300.000đ tiền lệ phí dân sự sơ 

thẩm, nhưng được đối trừ vào khoản tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000đ theo 

biên lai thu tiền số: AA/2016/0001146 ngày 30/6/2017 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện K. Anh Thành đã nộp đủ. 

Về chi phí giám định pháp y tâm thần 5.233.750đ anh Nguyễn Văn T đã 

nộp đủ. 

3. Về quyền kháng cáo: Người yêu cầu có quyền kháng cáo trong hạn 10 

ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc 

quyết định được niêm yết. 

 

N¬i nhËn: 

- VKSND huyện K; 

- Chi cục THADS huyện K; 

- Các đương sự; 

- Lưu Hồ sơ ,VP. 

T.M HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                       Nguyễn Thị Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN K 

TỈNH HẢI DƯƠNG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi      giờ        phút, ngày 30 tháng 11 năm 2018 

Tại: Phòng nghị án Tòa án nhân dân huyện K 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thấm phán chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Hiền  

Các hội thẩm nhân dân : 1. Bà Phạm Thị Chuộng 

                              2. Bà Đinh Thị Tin 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số 372/2018/TLST-HNGĐ ngày 02 

tháng 10 năm 2018 về Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 29 tháng 10 

năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 44/2018/QĐST-HNGĐ ngày 14 

tháng 11 năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:     Anh Trần Văn Toán, sinh năm 1988 

Địa chỉ : Thôn Hiệp Thượng, xã Hiệp Sơn, huyện K, tỉnh Hải Dương. 

- Bị đơn:              Chị Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 1994.  

Địa chỉ : Khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện K, tỉnh Hải Dương. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 
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Căn cứ vào khoản 1 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình; khoản 2 Điều 

227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự. Khoản 6 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp án phí và lệ phí Tòa án. Kết quả biểu quyết 3/3.  

Tuyên xử: 

1.Chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của 

anh Trần Văn Toán. 

Giao cháu  Trần Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 15/7/2015 cho anh Trần Văn 

Toán được trực tiếp nuôi dưỡng kể từ tháng 11/2018 cho đến khi cháu Thủy đủ 

tuổi trưởng thành (18 tuổi). Anh Toán tự nguyện không yêu cầu chị Thùy cấp 

dưỡng tiền nuôi con chung. 

Chị Nguyễn Thị Thùy có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung không ai 

được cản trở.                                      Kết quả biểu quyết 3/3.  

2. Về án phí: Chị Nguyễn Thị Thùy phải nộp 300.000đ tiền án phí dân sự 

sơ thẩm. Hoàn trả anh Trần Văn Toán 300.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí Tòa án số: AA/2017/0001861 ngày 02/10/2018 

của Chi cục thi hành án dân sự huyện K. Kết quả biểu quyết 3/3. 

    THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Đinh Thị Tin – Phạm Thị Chuộng                                   Nguyễn Thị Hiền 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN K 

TỈNH HẢI DƯƠNG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN THẢO LUẬN 

Vào hồi      giờ        phút, ngày  31   tháng 10 năm 2017 

Tại: Phòng nghị án Tòa án nhân dân huyện K 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thấm phán chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Hiền  

Các hội thẩm nhân dân : 1. Ông Bùi Quốc Huy 

                              2. Bà Đinh Thị Tin 

Tiến hành thảo luận vụ án dân sự thụ lý số 117/2017/TLST-HNGĐ ngày 

04 tháng 4 năm 2017 về  Ly hôn, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:     Anh Nguyễn Văn Tạ, sinh năm 1986 

Địa chỉ : Thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, huyện K, tỉnh Hải Dương. 

- Bị đơn:              Chị Nguyễn Thị Lập, sinh năm 1989.  
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Địa chỉ : Thôn Duẩn Khê, xã Long Xuyên, huyện K, tỉnh Hải Dương. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, các quy định 

của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

C¨n cø vµo ®iÒu 227, 235 Bé luËt Tè tông d©n sù. 

XÐt thÊy chị Nguyễn Thị Lập v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ kh«ng cã lý do, 

H§XX th¶o luËn vµ QuyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ. Thêi gian, ®Þa ®iÓm më l¹i phiªn 

toµ ®­îc Ên ®Þnh vµo håi 8 giê 00 phút, ngµy 23/11/2017 t¹i Trô së TAND huyÖn 

Kinh M«n víi c¸c thµnh viªn tham gia tè tông theo nh­ QuyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra 

xÐt xö.  

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 100%. 

    THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đinh Thị Tin  – Bùi Quốc Huy                                    Nguyễn Thị Hiền 

 
    

 

 

toµ ¸n nh©n d©n 

huyÖn kinh m«n 

tØnh h¶i d­¬ng 

 
   

 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viªt nam 

§éc lËp  - Tù do - H¹nh phóc 

                          

Kinh m«n, ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2017 

Biªn b¶n th¶o luËn 
Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn kinh m«n - tØnh h¶i d­¬ng 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

- ThÈm ph¸n  - Chñ to¹ phiªn toµ:  Bµ NguyÔn thÞ hiÒn  

- Héi thÈm nh©n d©n: 1/ Bµ PH¹M ThÞ CHUéNG  

                      2/ Ông BÙI QUỐC HUY 

Vµo ngµy 11/01/2017, taÞ Phßng nghÞ ¸n TAND huyÖn Kinh M«n, H§XX 

s¬ thÈm ®· tiÕn hµnh th¶o luËn ®èi víi vô ¸n HNG§ thô lý sè 306/2016/TLST-
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HNG§ ngµy 28/10/2016 vÒ viÖc "Ly h«n, tranh chÊp nu«i con"  gi÷a c¸c ®­¬ng 

sù: 

Nguyªn ®¬n:     ChÞ PHẠM THỊ HOA - Sinh n¨m 1989 

ĐKHK : Hưng Hòa, Liên Hòa, Kim Thành, Hải Dương 

BÞ ®¬n:             Anh TRẦN VĂN ĐÔNG - Sinh n¨m 1985 

ĐKHK : Sơn Khê, Thái Thịnh, K, Hải Dương 

Néi dung th¶o luËn 

C¨n cø vµo điểm c khoản 1 ®iÒu 217, khoản 2 điều 244 Bé luËt Tè tông 

d©n sù. 

XÐt thÊy chị Phạm Thị Hoa tự nguyện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, 

H§XX thảo luận, chấp nhận vµ quyÕt ®Þnh đình chỉ đối với toàn bộ yêu cầu đã 

rút của chị Phạm Thị Hoa. 

KÕt qu¶ biÓu quyÕt: 100%. 

héi thÈm nh©n d©n               thÈm  ph¸n - chñ to¹ phiªn 

toµ 

 

 

BÙI QUỐC HUY – PH¹M THÞ CHUéNG                                       nguyÔn thÞ hiÒn 
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